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QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp mới, đóng mã định danh điện tử của các đơn vị 
trên địa bàn xã Thượng Đức 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;
Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương; số 09/2025/QĐ-TTg ngày 14/4/2025 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020;
Căn cứ Văn bản số 1447/BKHCN-CĐSQG ngày 10/5/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc điều chỉnh mã định danh điện tử của cơ quan nhà nước khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã theo phương án tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; 
[bookmark: _GoBack]Căn cứ Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 15/6/2025 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu và trao đổi văn bản điện tử với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương;
Căn cứ Công văn số 1823/SKHCN-CĐS ngày 02/7/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 15/6/2025 của UBND tỉnh về mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 256/QĐ-UBND ngày 31/7/2025 của UBND xã về việc cấp mã định danh điện tử cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã Thượng Đức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu và trao đổi văn bản điện tử với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu liên quan;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp mới, đóng mã định danh điện tử của các đơn vị trên địa bàn xã Thượng Đức, gồm:
1. Cấp mới mã định danh điện tử cho các trường học tại: PHỤ LỤC I.
2. Đóng mã định danh điện tử của các trường học tại: PHỤ LỤC II.
Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 31/7/2025 của UBND xã.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng HĐND-UBND xã, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội và các phòng, ban, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Sở Nội vụ;
- Đảng ủy, HĐND, UBMTTQ xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Phòng Văn hóa- Xã hội; 
- Lưu: VT,UBND.
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PHỤ LỤC 1
Cấp mới mã định danh điện tử các đơn vị 
	TT
	Mã định danh điện tử
	Tên cơ quan, đơn vị
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Email
	Website

	1
	H27.161.14
	Trường Mầm non Thượng Đức
	Thôn Hương Phùng, xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh
	0968123080
	Dieuhungvq@gmail.com
	

	2
	H27.161.15
	Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Đức
	Thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh 
	0915852234
	thaoktthdb@gmail.com
	

	3
	H27.161.16
	Trạm Y tế Thượng Đức
	Thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh 
	0947600594
	bsthaihuongquang@gmail.com
	

	4
	H27.161.17
	Trung tâm dịch vụ tổng hợp Thượng Đức
	Thôn Đức Hương, xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh
	0915484189
	thanhhattvq@gmail.com
	







PHỤ LỤC 2
Đóng mã định danh điện tử các trường học xã Thượng Đức
	TT
	Mã định danh điện tử
	Tên cơ quan, đơn vị
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Email
	Website

	1
	H27.161.07
	Trường mầm non Đức Liên, xã Thượng Đức
	Thôn Tân Lệ, xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh
	0976602079
	mnduclienvq@gmail.com
	mnduclien.pgdvuquang.edu.vn

	2
	H27.161.08
	Trường tiểu học Đức Liên
	Thôn Tân Lệ, xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh
	0915852234
	thduclienvq@gmail.com
	thduclien.pgdvuquang.edu.vn

	3
	H27.161.09
	Trường mầm non Đức Hương
	Thôn Hương Hòa, xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh
	0918474217
	mnduchuongvq@gmail.com
	mnduchuong.pgdvuquang.edu.vn

	4
	H27.161.10
	Trường tiểu học Đức Hương
	Thôn Hương Thọ, xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh
	0983418233
	thduchuong.vq@gmail.com
	thduchuong.pgdvuquang.edu.vn

	5
	H27.161.11
	Trường THCS Liên Hương
	Thôn Hương Phố, xã Thượng Đức, tỉnh Hà Tĩnh
	0943991666
	thcslienhuongthvq@gmail.com
	thcslienhuong.pgdvuquang.edu.vn

	6
	H27.161.12
	Trường mầm non Đức Bồng
	Thôn 3 Xã Thượng Đức, Hà Tĩnh
	0948626676
	mnducbongvq@gmail.com
	mnducbong.pgdvuquang.edu.vn

	7
	H27.161.13
	Trường tiểu học Đức Bồng
	Thôn 3 Xã Thượng Đức, Hà Tĩnh
	0973489531
	thducbongvq@gmail.com
	thducbong.pgdvuquang.edu.vn



